
Bài 4
Đ ng l i phát tri n kinh t -xã h i b o đ mườ ố ể ế ộ ả ả

qu c phòng, an ninh n c ta trong tình hình m iố ướ ớ
 
Câu h i 1: ỏ Nh ng tác đ ng ch  y u c a b i c nh qu c t  m i và tình hình trong n c đ iữ ộ ủ ế ủ ố ả ố ế ớ ướ ố  

v i s  phát tri n kinh t -xã h i, qu c phòng, an ninh n c ta nh  th  nào?ớ ự ể ế ộ ố ướ ư ế
Tr  l i:ả ờ
1. Tác đ ng c a b i c nh qu c t  m i.ộ ủ ố ả ố ế ớ
Cu c cách m ng khoa h c và công ngh  trên th  gi i có nh ng b c ti n nh y v t. V i t c đ  phátộ ạ ọ ệ ế ớ ữ ướ ế ả ọ ớ ố ộ  

tri n nh  vũ bão hi n nay, khoa h c và công ngh  trong th i gian t i ch c ch n s  có nhi u kỳ tích, đ cể ư ệ ọ ệ ờ ớ ắ ắ ẽ ề ặ  
bi t trong nh ng lĩnh v c: Đi n t , tin h c, sinh h c, v t li u m i, năng l ng, nghiên c u vũ tr  v.v…ệ ữ ự ệ ử ọ ọ ậ ệ ớ ượ ứ ụ  
Nh ng lĩnh v c này đã tác đ ng tr c ti p vào các m t c a đ i s ng xã h i đ i v i t ng qu c gia.ữ ự ộ ự ế ặ ủ ờ ố ộ ố ớ ừ ố

Kinh t  tri th c, đó là n n kinh t  d a trên n n khoa h c công ngh  tiên ti n và m ng xa l  thông tinế ứ ề ế ự ề ọ ệ ế ạ ộ  
hi n đ i, có năng su t, ch t l ng, hi u qu  cao, t c đ  tăng tr ng cao, c  c u chuy n d ch nhanh,ệ ạ ấ ấ ượ ệ ả ố ộ ưở ơ ấ ể ị  
không ng ng đ i m i. Song đây cũng là n n kinh t  mang nhi u tính r i ro, luôn đ t ra nhi u thách th cừ ổ ớ ề ế ề ủ ặ ề ứ  
m i đ i v i các qu c gia, đ c bi t đ i v i các n c ch m phát tri n.ớ ố ớ ố ặ ệ ố ớ ướ ậ ể

Toàn c u hoá kinh t  là m t xu th  khách quan, lôi cu n ngày càng nhi u n c tham gia. Đó là cầ ế ộ ế ố ề ướ ơ 
h i l n cho chúng ta th c hi n nhi m v  đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c, rút ng nộ ớ ự ệ ệ ụ ẩ ạ ệ ệ ạ ấ ướ ắ  
quá trình phát tri n theo h ng đi t t đón đ u. M t khác, ch  nghĩa t  b n hi n đ i và các th  l c thùể ướ ắ ầ ặ ủ ư ả ệ ạ ế ự  
đ ch đang n m u th  v  v n, công ngh , th  tr ng, m u toan l i d ng xu th  này chi ph i quá trìnhị ắ ư ế ề ố ệ ị ườ ư ợ ụ ế ố  
toàn c u hoá kinh t , ph c v  l i ích kinh t , chính tr  c a ch  nghĩa t  b n, ti n hành cu c xâm lăngầ ế ụ ụ ợ ế ị ủ ủ ư ả ế ộ  
văn hoá và thông tin, đ ng th i bóc l t công nhân, tài nguyên các n c kém phát tri n, trong đó có n cồ ờ ộ ướ ể ướ  
ta.

T  sau Đ i h i IX c a Đ ng đ n nay, tình hình chính tr , kinh t  qu c t  di n bi n r t nhanh chóngừ ạ ộ ủ ả ế ị ế ố ế ễ ế ấ  
và ph c t p, song không ngoài nh n đ nh c a Đ i h i IX. S  ki n 11-9-2001  M , b t ch p d  lu nứ ạ ậ ị ủ ạ ộ ự ệ ở ỹ ấ ấ ư ậ  
qu c t  ph n đ i cu c chi n tranh, b t ch p nh ng thông l  c a lu t pháp qu c t , ph t l  t  ch c Liênố ế ả ố ộ ế ấ ấ ữ ệ ủ ậ ố ế ớ ờ ổ ứ  
H p Qu c, gi i c m quy n M  và Anh đã phát đ ng cu c chi n tranh xâm l c ápganixtan, ir c. Đi uợ ố ớ ầ ề ỹ ộ ộ ế ượ ắ ề  
đó cho th y, ch  nghĩa đ  qu c đang l i d ng nh ng u th  v  kinh t  và qu c phòng, l i d ng nh ngấ ủ ế ố ợ ụ ữ ư ế ề ế ố ợ ụ ữ  
ti n b  khoa h c và công ngh , tăng c ng ch y đua vũ trang, can thi p vào công vi c n i b  c a cácế ộ ọ ệ ườ ạ ệ ệ ộ ộ ủ  
n c hòng th c hi n m u đ  bá ch  th  gi i.ướ ự ệ ư ồ ủ ế ớ

2. Tác đ ng c a tình hình trong n c.ộ ủ ướ
Bên c nh nh ng thành t u đã giành đ c làm cho th  và l c c a n c ta m nh h n nhi u so v iạ ữ ự ượ ế ự ủ ướ ạ ơ ề ớ  

tr c đây, đ t n c ta v n ph i đ i m t v i nhi u thách th c. B n nguy c  mà Đ ng ta đã t ng ch  ra:ướ ấ ướ ẫ ả ố ặ ớ ề ứ ố ơ ả ừ ỉ  
T t h u xa h n v  kinh t  so v i nhi u n c trong khu v c và trên th  gi i; ch ch h ng xã h i chụ ậ ơ ề ế ớ ề ướ ự ế ớ ệ ướ ộ ủ 
nghĩa; n n tham nhũng và t  quan liêu; " di n bi n hoà bình" do các th  l c thù đ ch gây ra, đ n nay v nạ ệ ễ ế ế ự ị ế ẫ  
còn t n t i và di n bi n ph c t p, đan xen tác đ ng l n nhau, không th  xem nh  nguy c  nào.ồ ạ ễ ế ứ ạ ộ ẫ ể ẹ ơ

Trong các nguy c , c n xác đ nh cho đúng nguy c  bên trong. Theo Ngh  quy t Đ i h i l n th  IXơ ầ ị ơ ị ế ạ ộ ầ ứ  
c a Đ ng, đi u c n nh n m nh là: Tình tr ng tham nhũng và s  suy thoái v  t  t ng chính tr , đ oủ ả ề ầ ấ ạ ạ ự ề ư ưở ị ạ  
đ c, l i s ng c a m t b  ph n không nh  cán b  đ ng viên đang c n tr  vi c th c hi n đ ng l i, chứ ố ố ủ ộ ộ ậ ỏ ộ ả ả ở ệ ự ệ ườ ố ủ  
tr ng, chính sách c a Đ ng, gây b t bình và gi m lòng tin c a nhân dân đ i v i Đ ng. Đây là nguy cươ ủ ả ấ ả ủ ố ớ ả ơ 
c n ph i đ c kh c ph c, n u không s  khó thành công trong vi c kh c ph c nh ng nguy c  khác.ầ ả ượ ắ ụ ế ẽ ệ ắ ụ ữ ơ

Nh  v y, nh ng di n bi n m i c a tình hình qu c t , trong n c cho chúng ta th y s  ph c t p c aư ậ ữ ễ ế ớ ủ ố ế ướ ấ ự ứ ạ ủ  
tình hình v i nh ng tác đ ng nhi u m t đ n công cu c xây d ng và b o v  T  qu c c a nhân dân ta.ớ ữ ộ ề ặ ế ộ ự ả ệ ổ ố ủ  
Tr c c  h i và thách th c, th i c  và nguy c  đan xen nhau, n m b t th i c , v t qua thách th c,ướ ơ ộ ứ ờ ơ ơ ắ ắ ờ ơ ượ ứ  
chúng ta m t m t c n tăng c ng qu c phòng, an ninh; m t khác ph i tăng c ng xây d ng Đ ng, đ iộ ặ ầ ườ ố ặ ả ườ ự ả ổ  
m i và ch nh đ n Đ ng, đ m b o Đ ng luôn v ng m nh v  chính tr , t  t ng và t  ch c, xây d ng Nhàớ ỉ ố ả ả ả ả ữ ạ ề ị ư ưở ổ ứ ự  
n c trong s ch, v ng m nh, có hi u l c, hi u qu , phát tri n kinh t , không ng ng c i thi n đ i s ngướ ạ ữ ạ ệ ự ệ ả ể ế ừ ả ệ ờ ố  
nhân dân, nâng cao c nh giác cách m ng, đ u tranh làm th t b i chi n l c "di n bi n hoà bình" đả ạ ấ ấ ạ ế ượ ễ ế ể  
b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa, th c hi n m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h iả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ ự ệ ụ ướ ạ ộ  
công b ng, dân ch , văn minh.ằ ủ

 
Câu h i 2:  ỏ N i dung đ ng l i phát tri n kinh t  theo Ngh  quy t Đ i h i l n th  IX c aộ ườ ố ể ế ị ế ạ ộ ầ ứ ủ  

Đ ng là gì?ả
Tr  l i:ả ờ



1. Đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá, xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch , đ aẩ ạ ệ ệ ạ ự ề ế ộ ậ ự ủ ư  
n c ta tr  thành m t n c công nghi p.ướ ở ộ ướ ệ

Nhi m v  trung tâm c a cách m ng n c ta trong su t th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i, khôngệ ụ ủ ạ ướ ố ờ ộ ủ ộ  
qua ch  đ  t  b n ch  nghĩa là ph i xây d ng c  s  v t ch t và k  thu t c a ch  nghĩa xã h i, trong đóế ộ ư ả ủ ả ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ  
có công nghi p và nông nghi p hi n đ i, văn hoá và khoa h c tiên ti n. Mu n th c hi n thành côngệ ệ ệ ạ ọ ế ố ự ệ  
nhi m v  quan tr ng đó, nh t thi t ph i ti n hành công nghi p hoá, hi n đ i hoá, t c là chuy n n n kinhệ ụ ọ ấ ế ả ế ệ ệ ạ ứ ể ề  
t  nông nghi p l c h u thành n n kinh t  công nghi p văn minh.ế ệ ạ ậ ề ế ệ

Th c ch t c a công nghi p hoá, hi n đ i hoá là chuy n toàn b  n n s n xu t xã h i t  lao đ ngự ấ ủ ệ ệ ạ ể ộ ề ả ấ ộ ừ ộ  
th  công là chính sang lao đ ng v i ph ng ti n và ph ng pháp tiên ti n có năng su t cao.ủ ộ ớ ươ ệ ươ ế ấ

Công nghi p hoá, hi n đ i hoá n n kinh t  qu c dân trong b i c nh toàn c u hoá kinh t , chúng taệ ệ ạ ề ế ố ố ả ầ ế  
ph i xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  ch . N n kinh t  đ c l p, t  ch , tr c h t là đ c l p, t  ch  vả ự ề ế ộ ậ ự ủ ề ế ộ ậ ự ủ ướ ế ộ ậ ự ủ ề 
đ ng l i, ch  tr ng, chính sách phát tri n kinh t  - xã h i, không l  thu c vào nh ng đi u ki n kinh tườ ố ủ ươ ể ế ộ ệ ộ ữ ề ệ ế  
- chính tr  do ng i khác áp đ t, đ ng th i có ti m l c kinh t  đ  m nh; có m c tích lu  ngày càng caoị ườ ặ ồ ờ ề ự ế ủ ạ ứ ỹ  
t  n i b  n n kinh t …có năng l c n i sinh v  khoa h c và công ngh ; b o đ m an ninh l ng th c, anừ ộ ộ ề ế ự ộ ề ọ ệ ả ả ươ ự  
toàn năng l ng, tài chính, môi tr ng…Xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  ch  đi đôi v i ch  đ ng h iượ ườ ự ề ế ộ ậ ự ủ ớ ủ ộ ộ  
nh p kinh t  qu c t  và khu v c, t  đó ph n đ u đ n năm 2020 đ a n c ta c  b n tr  thành n cậ ế ố ế ự ừ ấ ấ ế ư ướ ơ ả ở ướ  
công nghi p theo h ng hi n đ i.ệ ướ ệ ạ

2. u tiên phát tri n l c l ng s n xu t, đ ng th i xây d ng quan h  s n xu t phù h p theoư ể ự ượ ả ấ ồ ờ ự ệ ả ấ ợ  
đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ị ướ ộ ủ

Theo quy lu t chung nh t v  s  phù h p c a quan h  s n xu t v i tính ch t và trình đ  c a l cậ ấ ề ự ợ ủ ệ ả ấ ớ ấ ộ ủ ự  
l ng s n xu t thì b t c  s  thay đ i nào c a quan h  s n xu t, cũng đ u là k t qu  t t y u s  phátượ ả ấ ấ ứ ự ổ ủ ệ ả ấ ề ế ả ấ ế ự  
tri n c a l c l ng s n xu t.ể ủ ự ượ ả ấ

Trong su t c  quá trình th c hi n công cu c đ i m i, Đ ng và Nhà n c ta r t chú tr ng u tiênố ả ự ệ ộ ổ ớ ả ướ ấ ọ ư  
phát tri n l c l ng s n xu t, nhi u ngành kinh t  đ c đ u t , t ng b c hi n đ i. M t khác, chúng taể ự ượ ả ấ ề ế ượ ầ ư ừ ướ ệ ạ ặ  
cũng không coi nh  vi c xây d ng và hoàn thi n quan h  s n xu t m i phù h p. Th c t  nh ng nămẹ ệ ự ệ ệ ả ấ ớ ợ ự ế ữ  
v a qua, trong nông nghi p, nông thôn, s  thích ng gi a trình đ  phát tri n c a l c l ng s n xu t v iừ ệ ự ứ ữ ộ ể ủ ự ượ ả ấ ớ  
quan h  s n xu t m i đã t o ra nh ng b c phát tri n quan tr ng trong khu v c kinh t  này.ệ ả ấ ớ ạ ữ ướ ể ọ ự ế

3. Phát huy cao đ  n i l c, đ ng th i tranh th  ngu n ngo i l c và ch  đ ng h i nh p kinhộ ộ ự ồ ờ ủ ồ ạ ự ủ ộ ộ ậ  
t  qu c t  đ  phát tri n nhanh, có hi u qu  và b n v ng.ế ố ế ể ể ệ ả ề ữ

Trong b i c nh khu v c hoá và toàn c u hoá kinh t , Đ ng ta ch  rõ ph i phát huy cao đ  n i l c,ố ả ự ầ ế ả ỉ ả ộ ộ ự  
coi n i l c là quy t đ nh, nh ng không đ c coi nh  ngu n ngo i l c, tranh th  ngu n v n, khoa h c vàộ ự ế ị ư ượ ẹ ồ ạ ự ủ ồ ố ọ  
công ngh , kinh nghi m qu n lý…đ c xem là ngu n b  sung quan tr ng cho s  phát tri n c a đ tệ ệ ả ượ ồ ổ ọ ự ể ủ ấ  
n c.ướ

Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  giúp chúng ta rút ng n kho ng cách chênh l ch v i các n củ ộ ộ ậ ế ố ế ắ ả ệ ớ ướ  
trong khu v c và trên th  gi i, thu n l i trong vi c m  r ng th  tr ng tiêu th  hàng hoá trong n cự ế ớ ậ ợ ệ ở ộ ị ườ ụ ướ  
(nh ng m t hàng có l i th ). Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  đ  phát tri n nhanh, có hi u qu  vàữ ặ ợ ế ủ ộ ộ ậ ế ố ế ể ể ệ ả  
b n v ng, đi u này c n ph i đ c quán tri t trong t t c  các ngành, các lĩnh v c c a n n kinh t , cề ữ ề ầ ả ượ ệ ấ ả ự ủ ề ế ả 
tr c m t cũng nh  lâu dài.ướ ắ ư

4. Tăng tr ng kinh t  đi li n v i phát tri n văn hoá, t ng b c c i thi n đ i s ng v t ch tưở ế ề ớ ể ừ ướ ả ệ ờ ố ậ ấ  
và tinh th n c a nhân dân, th c hi n ti n b  và công b ng xã h i, b o v  và c i thi n môiầ ủ ự ệ ế ộ ằ ộ ả ệ ả ệ  
tr ng.ườ

Khái ni m phát tri n ngày nay đ c nhìn nh n m t cách đ y đ , toàn di n h n. Ngoài ch  s  vệ ể ượ ậ ộ ầ ủ ệ ơ ỉ ố ề  
tăng tr ng kinh t  (thu nh p bình quân đ u ng i), phát tri n còn bao hàm nhi u ch  s  quan tr ngưở ế ậ ầ ườ ể ề ỉ ố ọ  
khác v  nh ng giá tr  văn hoá và nhân văn.ề ữ ị

Đ i v i n c ta, phát tri n kinh t  g n v i ti n b  và công b ng xã h i, nâng cao dân trí, gi  gìn vàố ớ ướ ể ế ắ ớ ế ộ ằ ộ ữ  
phát huy b n s c văn hoá dân t c, b o v  và c i thi n môi tr ng; khuy n khích làm giàu h p pháp, điả ắ ộ ả ệ ả ệ ườ ế ợ  
đôi v i xoá đói, gi m nghèo…ph i đ c th c hi n ngay trong t ng b c đi c a quá trình phát tri n.ớ ả ả ượ ự ệ ừ ướ ủ ể

5. K t h p phát tri n kinh t -xã h i v i tăng c ng qu c phòng, an ninh.ế ợ ể ế ộ ớ ườ ố
Xây d ng đ t n c đi đôi v i b o v  T  qu c, đi u đó đ c quán tri t trong vi c k t h p phát tri nự ấ ướ ớ ả ệ ổ ố ề ượ ệ ệ ế ợ ể  

kinh t -xã h i v i qu c phòng, an ninh.ế ộ ớ ố
Kinh t  phát tri n t o c  s  đ  tăng c ng s c m nh qu c phòng, an ninh. Qu c phòng, an ninhế ể ạ ơ ở ể ườ ứ ạ ố ố  

m nh t o môi tr ng thu n l i đ  phát tri n kinh t -xã h i nhanh và b n v ng.ạ ạ ườ ậ ợ ể ể ế ộ ề ữ
Ch  nghĩa đ  qu c và các l c l ng thù đ ch ch ng ch  nghĩa xã h i v n không ng ng ch y đua vũủ ế ố ự ượ ị ố ủ ộ ẫ ừ ạ  

trang. Hoà bình, n đ nh đ i v i t ng qu c gia luôn luôn b  đe do . Vì v y, chúng ta ph i không ng ngổ ị ố ớ ừ ố ị ạ ậ ả ừ  
nâng cao c nh giác, c n nh n th c đ y đ  và đúng đ n h n m i quan h  gi a phát tri n kinh t  v i tăngả ầ ậ ứ ầ ủ ắ ơ ố ệ ữ ể ế ớ  
c ng qu c phòng, an ninh.ườ ố



 
Câu h i 3: ỏ M c tiêu t ng quát, n i dung ch  y u c a chi n l c phát tri n kinh t -xã h i 10ụ ổ ộ ủ ế ủ ế ượ ể ế ộ  

năm 2001-2010 là gì?
Tr  l i:ả ờ
1. M c tiêu t ng quát c a chi n l c:ụ ổ ủ ế ượ
- Đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n, nâng cao rõ r t đ i s ng v t ch t và tinh th n c aư ướ ỏ ạ ể ệ ờ ố ậ ấ ầ ủ  

nhân dân, t o n n t ng đ n năm 2020, n c ta c  b n tr  thành m t n c công nghi p theo h ngạ ề ả ế ướ ơ ả ở ộ ướ ệ ướ  
hi n đ i.ệ ạ

- Ngu n l c con ng i, năng l c khoa h c và công ngh , k t c u h  t ng, ti m l c kinh t , qu cồ ự ườ ự ọ ệ ế ấ ạ ầ ề ự ế ố  
phòng, an ninh đ c tăng c ng; th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c hìnhượ ườ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ượ  
thành v  c  b n; v  th  c a n c ta trên tr ng qu c t  đ c nâng cao.ề ơ ả ị ế ủ ướ ườ ố ế ượ

2. N i dung ch  y u c a chi n l c:ộ ủ ế ủ ế ượ
* Phát tri n kinh t , công nghi p hoá, hi n đ i hoá là nhi m v  trung tâm.ể ế ệ ệ ạ ệ ụ
Nhi m v  quan tr ng hàng đ u c a công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c là ph i đ y nhanhệ ụ ọ ầ ủ ệ ệ ạ ấ ướ ả ẩ  

công nghi p hoá, hi n đ i hoá nông nghi p, nông thôn.ệ ệ ạ ệ
- Công nghi p hoá nông nghi p là quá trình chuy n n n s n xu t nông nghi p truy n th ng sangệ ệ ể ề ả ấ ệ ề ố  

n n nông nghi p s n xu t hàng hoá d i tác đ ng c a công nghi p.ề ệ ả ấ ướ ộ ủ ệ
- Công nghi p hoá nông thôn là quá trình thay đ i c  b n k t c u kinh t  xã h i nông thôn, đ c bi tệ ổ ơ ả ế ấ ế ộ ặ ệ  

là k t c u lao đ ng.ế ấ ộ
- Hi n đ i hoá nông nghi p là quá trình ng d ng nh ng ti n b  c a khoa h c và công ngh  tiênệ ạ ệ ứ ụ ữ ế ộ ủ ọ ệ  

ti n vào s n xu t nh m nâng cao ch t l ng, hi u qu  các s n ph m nông nghi p.ế ả ấ ằ ấ ượ ệ ả ả ẩ ệ
- Hi n đ i hoá nông thôn là nh ng ho t đ ng nh m làm cho c  s  v t ch t - k  thu t c a quá trìnhệ ạ ữ ạ ộ ằ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ  

s n xu t kinh doanh, c  s  h  t ng c a đ i s ng kinh t  - xã h i, cu c s ng dân c   nông thôn có trìnhả ấ ơ ở ạ ầ ủ ờ ố ế ộ ộ ố ư ở  
đ  hi n đ i.ộ ệ ạ

Các quá trình này di n ra đ ng th i, đan xen tác đ ng h  tr  l n nhau.ễ ồ ờ ộ ỗ ợ ẫ
* Phát tri n kinh t  nhi u thành ph nể ế ề ầ
- Th c hi n nh t quán chính sách phát tri n n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ự ệ ấ ể ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ  

Các thành ph n kinh t  bao g m: Kinh t  t p th ; kinh t  cá th , ti u ch ; kinh t  t  b n t  nhân; kinh tầ ế ồ ế ậ ể ế ể ể ủ ế ư ả ư ế 
t  b n Nhà n c; kinh t  có v n đ u t  n c ngoài.ư ả ướ ế ố ầ ư ướ

- Trong các thành ph n kinh t  đó, kinh t  Nhà n c gi  vai trò ch  đ o, kinh t  Nhà n c cùng v iầ ế ế ướ ữ ủ ạ ế ướ ớ  
kinh t  t p th  ngày càng tr  thành n n t ng v ng ch c c a n n kinh t  qu c dân.ế ậ ể ở ề ả ữ ắ ủ ề ế ố

* Ti p t c t o l p đ ng b  các y u t  th  tr ng; đ i m i và nâng cao hi u l c qu n lý kinh t  c aế ụ ạ ậ ồ ộ ế ố ị ườ ổ ớ ệ ự ả ế ủ  
Nhà n c.ướ

- Thúc đ y s  hình thành, phát tri n và t ng b c hoàn thi n các lo i th  tr ng theo đ nh h ng xãẩ ự ể ừ ướ ệ ạ ị ườ ị ướ  
h i ch  nghĩa. Các lo i th  tr ng  n c ta hi n nay g m: Th  tr ng hàng hoá; th  tr ng lao đ ng (cộ ủ ạ ị ườ ở ướ ệ ồ ị ườ ị ườ ộ ả 
trong n c và ngoài n c); th  tr ng khoa h c công ngh ; th  tr ng v n, th  tr ng ch ng khoán, b oướ ướ ị ườ ọ ệ ị ườ ố ị ườ ứ ả  
hi m, th  tr ng ti n t ; th  tr ng b t đ ng s n.ể ị ườ ề ệ ị ườ ấ ộ ả

- Ti p t c đ i m i các công c  qu n lý vĩ mô c a Nhà n c đ i v i n n kinh t .ế ụ ổ ớ ụ ả ủ ướ ố ớ ề ế
* Gi i quy t t t các v n đ  xã h i.ả ế ố ấ ề ộ
- Gi i quy t vi c làm.ả ế ệ
- C i cách ch  đ  ti n l ng.ả ế ộ ề ươ
- Th c hi n ch ng trình xoá đói, gi m nghèo.ự ệ ươ ả
- Th c hi n chính sách u đãi xã h i và v n đ ng toàn dân tham gia các ho t đ ng đ n n đápự ệ ư ộ ậ ộ ạ ộ ề ơ  

nghĩa, u ng n c nh  ngu n…ố ướ ớ ồ
- Đ y m nh vi c xây d ng các công trình k t c u h  t ng  nông thôn nh  tr ng h c, tr m y t ,ẩ ạ ệ ự ế ấ ạ ầ ở ư ườ ọ ạ ế  

đi n n c s ch, ch  và đ ng giao thông.ệ ướ ạ ợ ườ
- Chính sách dân s  đáp ng v i yêu c u phát tri n kinh t  - xã h i.ố ứ ớ ầ ể ế ộ
- Th c hi n đ ng b  chính sách b o v  và chăm sóc s c kho  nhân dân.ự ệ ồ ộ ả ệ ứ ẻ
- Tăng c ng lãnh đ o và qu n lý phong trào toàn dân đ u tranh phòng ch ng t i ph m, gi  gìn tr tườ ạ ả ấ ố ộ ạ ữ ậ  

t  và k  c ng xã h i, ngăn ch n và bài tr  các t  n n xã h i. Xây d ng l i s ng văn minh, lành m nh.ự ỷ ươ ộ ặ ừ ệ ạ ộ ự ố ố ạ
- Xã h i hoá các chính sách xã h i.ộ ộ
 
Câu h i 4: ỏ M c tiêu t ng quát, các ch  tiêu đ nh h ng c a k  ho ch phát tri n kinh t - xãụ ổ ỉ ị ướ ủ ế ạ ể ế  

h i 5 năm (2001-2005) là gì?ộ
Tr  l i:ả ờ



K  ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm (2001-2005) là b c m  đ u quan tr ng trong vi c th cế ạ ể ế ộ ướ ở ầ ọ ệ ự  
hi n chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i 10 năm (2001-2010).ệ ế ượ ể ế ộ

1. M c tiêu t ng quát là:ụ ổ
- Tăng tr ng kinh t  nhanh và b n v ng. Chuy n d ch m nh c  c u kinh t , c  c u lao đ ng theoưở ế ề ữ ể ị ạ ơ ấ ế ơ ấ ộ  

h ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá. Nâng cao rõ r t hi u qu  và s c c nh tranh c a n n kinh t . Mướ ệ ệ ạ ệ ệ ả ứ ạ ủ ề ế ở 
r ng kinh t  đ i ngo i.ộ ế ố ạ

- T o chuy n bi n m nh m  v  giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh , phát huy nhân t  conạ ể ế ạ ẽ ề ụ ạ ọ ệ ố  
ng i.ườ

- T o nhi u vi c làm, c  b n xoá đói, gi m s  h  nghèo.ạ ề ệ ơ ả ả ố ộ
- Đ y lùi các t  n n xã h i.ẩ ệ ạ ộ
- Ti p t c tăng c ng k t c u h  t ng kinh t , xã h i. n đ nh và c i thi n đ i s ng nhân dân.ế ụ ườ ế ấ ạ ầ ế ộ ổ ị ả ệ ờ ố
- Hình thành m t b c quan tr ng th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ộ ướ ọ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ
- Gi  v ng n đ nh chính tr  và tr t t  an toàn xã h i, b o v  v ng ch c đ c l p, ch  quy n, toànữ ữ ổ ị ị ậ ự ộ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề  

v n lãnh th  và an ninh qu c gia.ẹ ổ ố
2. Các ch  tiêu:ỉ
a. Các ch  tiêu kinh t :ỉ ế
- Đ a GDP năm 2005 g p 2 l n so v i năm 1995. Nh p đ  tăng tru ng GDP bình quân h ng nămư ấ ầ ớ ị ộ ở ằ  

th i kỳ 5 năm (2001-2005) là 7,5%, trong đó nông, lâm, ng  nghi p tăng 4,3%, công nghi p và xây d ngờ ư ệ ệ ự  
tăng 10,8%, d ch v  tăng 6,2%.ị ụ

- Giá tr  s n xu t nông, lâm, ng  nghi p tăng 4,8%/năm.ị ả ấ ư ệ
- Giá tr  s n xu t ngành công nghi p tăng 13%/năm.ị ả ấ ệ
- Giá tr  d ch v  tăng 7,5%/năm.ị ị ụ
- T ng kim ng ch xu t kh u tăng 16%/năm.ổ ạ ấ ẩ
C  c u ngành kinh t  trong GDP đ n năm 2005 d  ki n:ơ ấ ế ế ự ế
- T  tr ng nông, lâm, ng  nghi p 20-21%.ỷ ọ ư ệ
- T  tr ng công nghi p và xây d ng kho ng 38 – 39%.ỷ ọ ệ ự ả
- T  tr ng các ngành d ch v  41- 42%ỷ ọ ị ụ
b. Các ch  tiêu xã h i:ỉ ộ
- T  l  h c sinh trung h c c  s  đi h c trong đ  tu i đ t 80%, t  l  h c sinh trung h c ph  thông điỷ ệ ọ ọ ơ ở ọ ộ ổ ạ ỷ ệ ọ ọ ổ  

h c trong đ  tu i đ t 45% vào năm 2005.ọ ộ ổ ạ
- Ti p t c c ng c  và duy trì m c tiêu ph  c p giáo d c ti u h c. Th c hi n ch ng trình ph  c pế ụ ủ ố ụ ổ ậ ụ ể ọ ự ệ ươ ổ ậ  

giáo d c trung h c c  s .ụ ọ ơ ở
- Gi m t  l  sinh bình quân hàng năm 0,5%; t c đ  tăng dân s  vào năm 2005 kho ng 1,2%.ả ỷ ệ ố ộ ố ả
- T o vi c làm, gi i quy t thêm vi c làm cho kho ng 7,5 tri u lao đ ng, bình quân 1,5 tri u laoạ ệ ả ế ệ ả ệ ộ ệ  

đ ng/năm; nâng t  l  lao đ ng qua đào t o lên 30% vào năm 2005.ộ ỷ ệ ộ ạ
- C  b n xoá h  đói, gi m t  l  h  nghèo xu ng còn 10% nào năm 2005.ơ ả ộ ả ỷ ệ ộ ố
- Đáp ng 40% nhu c u thu c ch a b nh s n xu t trong n c.ứ ầ ố ữ ệ ả ấ ướ
- Gi m t  l  tr  em suy dinh d ng xu ng còn 22-25% vào năm 2005.ả ỷ ệ ẻ ưỡ ố
- Nâng tu i th  bình quân vào năm 2005 lên 70 tu i.ổ ọ ổ
- Cung c p n c s ch cho 60% dân s  nông thôn.ấ ướ ạ ố
 
Câu h i 5: ỏ Nh ng quan đi m c a Đ ng v  tăng c ng qu c phòng, an ninh, b o v  T  qu cữ ể ủ ả ề ườ ố ả ệ ổ ố  

trong tình hình m i là gì?ớ
Tr  l i:ả ờ
1. Xây d ng và b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa là hai nhi m v  chi n l c, không th  coi nhự ả ệ ổ ố ộ ủ ệ ụ ế ượ ể ẹ  

nhi m v  nào.ệ ụ
2. B o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa là b o v  v ng ch c đ c l p, ch  quy n, th ng nh t, toàn v nả ệ ổ ố ộ ủ ả ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ  

lãnh th , b o v  an ninh qu c gia, tr t t  an toàn xã h i và n n văn hoá; b o v  Đ ng; Nhà n c; nhânổ ả ệ ố ậ ự ộ ề ả ệ ả ướ  
dân và ch  đ  xã h i ch  nghĩa; b o v  s  nghi p đ i m i và l i ích qu c gia dân t c.ế ộ ộ ủ ả ệ ự ệ ổ ớ ợ ố ộ

Khái ni m b o v  T  qu c nêu trên đ c Đ ng ta kh ng đ nh là s  t ng k t m i r t sâu s c, n iệ ả ệ ổ ố ượ ả ẳ ị ự ổ ế ớ ấ ắ ộ  
dung c a khái ni m giúp chúng ta làm c  s  cho vi c xác đ nh đúng ph ng h ng, nhi m v  c  th , tủ ệ ơ ở ệ ị ươ ướ ệ ụ ụ ể ổ 
ch c l c l ng và nh ng gi i pháp tăng c ng ti m l c và s c m nh b o v  T  qu c.ứ ự ượ ữ ả ườ ề ự ứ ạ ả ệ ổ ố

3. S c m nh b o v  T  qu c là s c m nh t ng h p c a kh i đ i đoàn k t toàn dân, c a c  hứ ạ ả ệ ổ ố ứ ạ ổ ợ ủ ố ạ ế ủ ả ệ 
th ng chính tr  d i s  lãnh đ o c a Đ ng, k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i, s c m nhố ị ướ ự ạ ủ ả ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ứ ạ  
c a l c l ng và th  tr n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân; k t h p ch t ch  kinh t  v i qu củ ự ượ ế ậ ố ế ợ ặ ẽ ế ớ ố  
phòng và an ninh; ph i h p ho t đ ng qu c phòng và an ninh v i ho t đ ng đ i ngo i.ố ợ ạ ộ ố ớ ạ ộ ố ạ



4. Tăng c ng qu c phòng; gi  v ng an ninh qu c gia và toàn v n lãnh th  là nhi m v  tr ng y uườ ố ữ ữ ố ẹ ổ ệ ụ ọ ế  
th ng xuyên c a Đ ng, Nhà n c và c a toàn dân, trong đó Quân đ i và Công an nhân dân là l cườ ủ ả ướ ủ ộ ự  
l ng nòng c t.ượ ố

 
Câu h i 6:  ỏ Ch  tr ng l n, nh ng quan đi m ch  đ o trong quá trình ch  đ ng h i nh pủ ươ ớ ữ ể ỉ ạ ủ ộ ộ ậ  

kinh t  qu c t  c a Đ ng ta hi n nay là gì?ế ố ế ủ ả ệ
Tr  l i:ả ờ
1. Ch  tr ng l n c a Đ ng trong ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t :ủ ươ ớ ủ ả ủ ộ ộ ậ ế ố ế
Đ c l p, t  ch , r ng m , đa ph ng hoá, đa d ng hoá các quan h  qu c t . Vi t Nam s n sàng làộ ậ ự ủ ộ ở ươ ạ ệ ố ế ệ ẵ  

b n, là đ i tác tin c y c a các n c trong c ng đ ng qu c t , ph n đ u vì hoà bình, đ c l p và phátạ ố ậ ủ ướ ộ ồ ố ế ấ ấ ộ ậ  
tri n.ể

2. Nh ng quan đi m ch  đ o c a Đ ng trong quá trình h i nh p kinh t  qu c t :ữ ể ỉ ạ ủ ả ộ ậ ế ố ế
a. Phát huy t i đa n i l c, nâng cao hi u qu  h p tác qu c t , b o v  đ c l p t  ch  và đ nh h ngố ộ ự ệ ả ợ ố ế ả ệ ộ ậ ự ủ ị ướ  

xã h i ch  nghĩa, b o v  l i ích dân t c, an ninh qu c gia, gi  gìn b n s c văn hoá dân t c, b o v  môiộ ủ ả ệ ợ ộ ố ữ ả ắ ộ ả ệ  
tr ng.ườ

b. H i nh p kinh t  qu c t  là s  nghi p c a toàn dân.ộ ậ ế ố ế ự ệ ủ
c. Có k  ho ch và l  trình h i nh p kinh t  qu c t  và khu v c h p lý, v a phù h p v i trình đ  phátế ạ ộ ộ ậ ế ố ế ự ợ ừ ợ ớ ộ  

tri n c a đ t n c, v a đáp ng các quy đ nh c a các t  ch c kinh t  qu c t  mà n c ta tham gia.ể ủ ấ ướ ừ ứ ị ủ ổ ứ ế ố ế ướ
d. K t h p ch t ch  quá trình h i nh p kinh t  qu c t  v i yêu c u gi  v ng an ninh, qu c phòng,ế ợ ặ ẽ ộ ậ ế ố ế ớ ầ ữ ữ ố  

thông qua h i nh p đ  tăng c ng s c m nh t ng h p c a qu c gia, nh m c ng c  ch  quy n và anộ ậ ể ườ ứ ạ ổ ợ ủ ố ằ ủ ố ủ ề  
ninh c a đ t n c, c nh giác v i nh ng m u toan thông qua h i nh p đ  th c hi n ý đ  “di n bi n hoàủ ấ ướ ả ớ ữ ư ộ ậ ể ự ệ ồ ễ ế  
bình" đ i v i n c ta.ố ớ ướ


